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KẾ HOẠCH 

Tiêm chủng mở rộng huyện Bác Ái năm 2025 
____________________ 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 21/10/2024 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng tỉnh 

Ninh Thuận năm 2025. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Kế 

hoạch Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2025 trên địa bàn huyện, với các nội 

dung như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Phòng, chống dịch bệnh chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng các 

bệnh truyền nhiễm có vắc xin dự phòng cho các đối tượng nguy cơ và cộng 

đồng. 

- Tiếp nhận đầy đủ vắc xin trong Chương trình TCMR từ Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật và triển khai tiêm chủng trên địa bàn huyện; bảo đảm an toàn tiêm 

chủng và đạt tiến độ, chỉ tiêu theo kế hoạch. 

- Duy trì thành quả và nâng cao hiệu quả công tác TCMR. 

- Triển khai các loại vắc xin mới trong TCMR (theo lộ trình hướng dẫn cụ 

thể của Sở Y tế). 

2. Chỉ tiêu chuyên môn: 

- Đạt tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình TCMR theo chỉ tiêu 

tại Bảng 1. 

- Đạt chỉ tiêu giám sát bệnh có vắc xin phòng bệnh trong Chương trình 

TCMR theo chỉ tiêu tại Bảng 2. 

 

Bảng 1. Chỉ tiêu tiêm chủng vắc xin TCMR năm 2025 

TT Chỉ tiêu Chỉ tiêu 

năm 2025 

1 
Tỷ lệ TCĐĐ các loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi (Lao, 

Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, VGB, Hib, Bại liệt uống, Sởi) 
≥ 90% 
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2 Tỷ lệ tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ ≥ 90% 

3 Tỷ lệ tiêm vắc xin Uốn ván 2 cho phụ nữ có thai ≥ 90% 

4 Tỷ lệ tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) ≥ 90% 

5 Tỷ lệ tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản ≥ 90% 

6 Tỷ lệ tiêm vắc xin Sởi - Rubella ≥ 95% 

7 Tỷ lệ tiêm vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT) ≥ 90% 

8 
Tỷ lệ tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho 

trẻ 7 tuổi 
≥ 90% 

9 Tỷ lệ uống vắc xin Rota ≥ 90% 

Bảng 2. Chỉ tiêu giám sát bệnh trong TCMR năm 2025 
 

TT Chỉ tiêu Chỉ tiêu năm 2025 

1 Không có vi rút bại liệt hoang dại 0 trường hợp 

2 100% xã đạt tiêu chuẩn loại trừ UVSS 100% xã đạt 

3 Tỷ lệ mắc Sởi ≤ 5/100.000 người 

4 Tỷ lệ mắc Bạch hầu ≤ 0,1/100.000 người 

5 Tỷ lệ mắc Ho gà ≤ 1/100.000 người 

6 Ca LMC được điều tra và lấy mẫu ≥ 1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi 

7 
Ca nghi sởi/rubella được điều tra và lấy mẫu 

xét nghiệm 

≥ 2/100/000 dân trên phạm 

vi huyện 

8 Số ca chết sơ sinh được điều tra ≥ 2/1.000 trẻ đẻ ra sống 

 - Thanh toán bại liệt: 

+ Thực hiện tốt công tác giám sát ca Liệt mềm cấp (LMC) tại Bệnh viện 

tuyến huyện, Trạm Y tế (TYT) xã. 

+ Giám sát phát hiện ≥ 1 ca LMC/100.000 trẻ dưới 15 tuổi. 

+ Tỷ lệ uống 03 liều vắc xin OPV cho trẻ dưới 1 tuổi ≥ 90%. 

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin IPV cho trẻ dưới 1 tuổi ≥ 90%. 

- Loại trừ Uốn ván sơ sinh: 09/09 xã đạt tiêu chuẩn loại trừ Uốn ván sơ 

sinh (UVSS). 
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II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tƣợng triển khai: 

Căn cứ vào số lượng đăng ký của các xã, đối tượng thuộc Chương trình 

TCMR năm 2025 như sau: (Phụ lục 1) 

- Số trẻ dưới 01 tuổi tiêm chủng đủ 8 liều vắc xin: 653 trẻ. 

- Số trẻ 18 tháng tuổi (tiêm nhắc Sởi-Rubella và DPT): 630 trẻ. 

- Số trẻ cần tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản: mũi 1,2 là: 650 trẻ, mũi 3 

là: 623 trẻ. 

- Số trẻ dưới 01 tuổi uống vắc xin Rota: 486 trẻ. 

- Số trẻ 7 tuổi tiêm vắc xin Td: 690 trẻ. 

- Phụ nữ có thai: 614 người.  

2. Phạm vi: triển khai trên phạm vi toàn huyện tại 09 xã. 

3. Thời gian triển khai: năm 2025. 

- Thực hiện tiêm chủng thường xuyên đồng loạt tại 9 xã trên toàn huyện 

từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng, từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025. 

- Vắc xin Viêm gan B liều sơ sinh: trẻ mới sinh được tiêm vắc xin Viêm 

gan B liều sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại bệnh viện huyện và được 

thu thập dữ liệu từ các bệnh viện khác trên toàn quốc. 

- Tổ chức tiêm chủng bổ sung, tiêm chủng chiến dịch: theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của tuyến trên. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tổ chức: 

 - Củng cố Ban Chỉ đạo các tuyến về công tác tiêm chủng. 

 - Ngành Y tế các cấp xây dựng Kế hoạch cụ thể, chủ động trong công tác 

tham mưu họp Ban Chỉ đạo tại địa phương, thông qua Kế hoạch và triển khai 

thực hiện hoạt động TCMR năm 2025. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về TCMR bằng nhiều hình 

thức, để người dân nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong TCMR. 

 - Thực hiện nghiêm các văn bản về tiêm chủng: 

 + Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng; 

 + Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 
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 + Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử 

dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

+ Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 + Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

 + Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

+ Quyết định số 3384/QĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng. 

2. Công tác chuyên môn: 

2.1. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng: 

- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng và thực hiện 

phân bổ, cấp phát, điều phối cho các xã theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Thường xuyên rà soát tình hình sử dụng vắc xin tại các đơn vị, địa 

phương để cấp phát vắc xin bảo đảm nhu cầu sử dụng và định mức theo kế 

hoạch. Bảo đảm tiếp cận tiêm chủng tới mọi đối tượng của hoạt động TCMR, 

tránh bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng của các đối tượng. 

2.2. Tổ chức tiêm chủng: 

- Tổ chức tiêm chủng các vắc xin trong chương trình TCMR đạt chỉ tiêu 

và an toàn hiệu quả.  

- Tổ chức điểm tiêm chủng bảo đảm an toàn, phòng tránh nguy cơ dịch 

bệnh: 

+ Chọn địa điểm tiêm chủng phù hợp, thông thoáng và phải được vệ sinh 

sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau đợt tiêm chủng. 

+ Bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn để 

người dân đến tiêm chủng có thể sử dụng. 

 - Quản lý trẻ mới sinh và tổ chức tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho 

trẻ trong vòng 24 giờ sau sinh. 

- Tổ chức tiêm chủng cho trẻ có bệnh nền và trẻ cần khám sàng lọc tại 

bệnh viện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

-  Tổ chức tiêm bù, tiêm vét, tiêm bổ sung tại các nơi xa xôi, vùng đi lại 

khó khăn, đặc biệt tại các địa phương có tỉ lệ tiêm chủng thấp, đẩy mạnh tiến độ 

tiêm chủng để đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch. 

- Tổ chức tiêm chủng bổ sung, tiêm chủng chiến dịch: theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của tuyến trên. 

2.3. Quản lý đối tượng tiêm chủng  
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- Hàng tháng chốt số đối tượng tiêm chủng các loại vắc xin thực tế tại xã. 

Thường xuyên rà soát, cập nhật và quản lý tốt các đối tượng thuộc Chương trình 

TCMR, kịp thời tiêm bổ sung cho những đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm 

chưa đủ mũi.  

- Quản lý đối tượng TCMR trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia 

nhằm bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong quản lý các số liệu tiêm chủng. 

 2.4. Công tác truyền thông: 

- Huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức ban, ngành, 

đoàn thể tại địa phương để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tiêm 

chủng.  

 - Cập nhật lịch tiêm chủng và các vắc xin mới triển khai trong Chương 

trình TCMR trên các kênh thông tin đại chúng tại địa phương.  

- Chủ động truyền thông các nội dung về lợi ích của việc tiêm chủng, an 

toàn tiêm chủng, các vắc xin trong TCMR trên đài phát thanh huyện Bác Ái và 

các đài phát thanh xã để người dân biết và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ. 

 - Truyền thông về các chiến dịch tiêm chủng, tiêm chủng bổ sung (khi có 

tổ chức chiến dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của tuyến trên): lợi ích của việc tiêm 

vắc xin; thời gian, địa điểm triển khai chiến dịch… 

2.5. An toàn tiêm chủng: 

- Bảo đảm an toàn trong tiêm chủng, tuân thủ tuyệt đối các quy định về 

tiêm chủng an toàn. 

- Bảo đảm chất lượng vắc xin trong quá trình bảo quản, vận chuyển và sử 

dụng tại tất cả các tuyến. 

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các điều kiện tiêm chủng; công tác tổ chức và 

thực hiện quy trình, quy định về tiêm chủng; giám sát và xử trí phản ứng sau 

tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng. Kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn 

chế, sai sót bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. 

- Thành lập các Tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng 

trong những đợt tiêm chủng chiến dịch tại địa phương.  

- Duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng các vắc xin trong 

Chương trình TCMR; thực hiện việc theo dõi, báo cáo, điều tra nguyên nhân tai 

biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin theo quy định. 

- Tiếp tục duy trì giám sát hệ thống dây chuyền lạnh tại các tuyến, bảo 

đảm tất cả các thiết bị trong dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin an toàn.  

2.6. Công tác đào tạo, tập huấn: 

- Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng vắc xin cho 

tuyến xã, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm đúng quy định về đối 

tượng, thời gian tiêm chủng đối với từng loại vắc xin. 
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- Tiếp tục rà soát, tổ chức tập huấn mới và tập huấn lại về an toàn tiêm 

chủng, thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), bảo đảm 100% cán bộ tham gia 

tiêm chủng và cán bộ quản lý vắc xin tại tuyến xã được tập huấn theo quy định 

của Bộ Y tế. 

- Tham dự các buổi tập huấn do tuyến trên tổ chức về công tác tiêm chủng 

nhằm nâng cao công tác chuyên môn liên quan đến TCMR. 

 2.7. Công tác giám sát: 

- Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng trong tiêm chủng thường 

xuyên tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện trong những ngày tiêm chủng. 

- Giám sát việc triển khai và cập nhật chính xác, đầy đủ trên Hệ thống 

thông tin tiêm chủng quốc gia tại tuyến xã. 

 - Giám sát tích cực các bệnh truyền nhiễm trong TCMR và điều tra ca 

bệnh theo đúng quy định. 

 - Tăng cường năng lực Hệ thống giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời 

các ca bệnh nghi Bại liệt, UVSS, Sởi và các bệnh trong TCMR. 

 - Giám sát phản ứng sau tiêm chủng: thực hiện nghiêm theo quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng. 

2.8. Công tác thống kê báo cáo: 

Bảo đảm chính xác trong thu thập, báo cáo số liệu TCMR theo đúng mẫu 

và thời gian ở các tuyến: 

+ Trạm Y tế xã báo cáo về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 05 của 

tháng tiếp theo. 

+ Trung tâm Y tế huyện báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 

ngày 10 của tháng tiếp theo.  

IV. KINH PHÍ  

Theo nội dung chi, mức chi được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại 

Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định một số nội dung 

chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2023-2025. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

 -  Là cơ quan đầu mối triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch 

tiêm chủng mở rộng huyện Bác Ái năm 2025 bảo đảm đạt hiệu quả và đúng tiến 

độ, đạt mục tiêu đề ra; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động tiêm 

chủng mở rộng năm 2025 và kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung, các 

khó khăn, vướng mắc (nếu có) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện để 

giải quyết. 
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- Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai các hoạt động 

của Chương trình TCMR theo quy định và tình hình thực tế tại địa phương.  

- Tổ chức tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đầy đủ vắc xin, vật tư, tiêm 

chủng đáp ứng kế hoạch triển khai tiêm chủng tại các địa phương; tổ chức thực 

hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng 

quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các điểm tiêm chủng thiết lập các bàn tiêm, điểm tiêm phù hợp, 

bảo đảm cho việc triển khai thuận lợi, đúng quy định và đạt hiệu quả; chuẩn bị 

sẵn sàng phương án cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm, bố trí 

bác sĩ hoặc nhân viên y tế có đủ năng lực để xử trí cấp cứu phản vệ thường trực 

tại các điểm tiêm, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Điều động cán bộ y tế từ 

tuyến huyện tăng cường hỗ trợ các điểm tiêm tuyến xã khi cần thiết. 

- Phối hợp với các ban, ngành, địa phương và các hội, đoàn thể tuyên 

truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm 

triển khai hoạt động tiêm chủng an toàn tại tuyến xã. 

- Giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc tuyên truyền, tư vấn, vận 

động học sinh, cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ về ý 

nghĩa, lợi ích của Chương trình TCMR để tạo sự đồng thuận cho trẻ em được 

tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Phối hợp tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm chủng 

trong trường hợp thực hiện tiêm chủng vắc xin tại trường học. 

3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền 

thanh huyện 

- Phối hợp với trung tâm Y tế huyện, ban ngành, đơn vị liên quan thực 

hiện các hoạt động truyền thông sâu rộng về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng, 

lợi ích của Chương trình TCMR, về việc tiêm vắc xin phòng bệnh, lịch tiêm 

chủng, tính an toàn của vắc xin, cách theo dõi các sự cố bất lợi, phản ứng sau 

tiêm chủng… 

- Triển khai các hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức 

nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin cho người dân trong thời 

gian triển khai tiêm chủng tại các địa phương. 

4. Ủy ban nhân dân các xã 

 -  Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng Kế hoạch triển khai 

TCMR tại địa phương; tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy 

định, đạt mục tiêu đề ra; kiểm tra, giám sát hoạt động tại các đơn vị, địa phương 

trên địa bàn quản lý. 
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-  Huy động sự tham gia của toàn thể các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn 

thể, nhân dân... trong công tác tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm chủng; tuyên 

truyền cho người dân về Chương trình TCMR, lợi ích của tiêm chủng vắc xin 

phòng bệnh, vận động cha mẹ đồng thuận đưa con đi tiêm chủng. 

-  Chỉ đạo và phối hợp với các trạm Y tế trên địa bàn tổ chức tiêm chủng 

theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tiêm chủng trên địa bàn 

theo quy định. 

 5. Các Phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; Đề nghị Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội 

 Phối hợp thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, lợi ích, tầm 

quan trọng của Chương trình TCMR; vận động các đối tượng đi tiêm chủng theo 

kế hoạch. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. Giao Trung tâm Y tế theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai 

thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./. 

(Đính kèm Phụ lục) 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện ; 

-CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VTUB. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Cấn Thị Hà 
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PHỤ LỤC  

SỐ ĐỐI TƢỢNG THUỘC CHƢƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG HUYỆN BÁC ÁI NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày      tháng      năm 2024 của UBND huyện Bác Ái) 

 

TT Địa phƣơng Dân số 

Trẻ < 1 tuổi tiêm 

 chủng đủ 8 liều  

vắc xin (*) 

SỞI-RUBELLA (MR), 

DPT 

 

VIÊM NÃO  

NHẬT BẢN 

Phụ nữ  

có thai 
ROTA 

Uốn ván - 

Bạch 

 hầu (Td) 

Đối 

tượng 
Tỷ lệ 

Đối 

tượng 
MR DPT 

Đối 

tượng 

mũi 1,2 

Đối 

tượng 

mũi 3 

Tỷ lệ 
Đối 

tượng 
Tỷ lệ 

Đối 

tượng 
Tỷ lệ 

Đối 

tượng 
Tỷ lệ 

1 Phước Thành 3,982 64 ≥90% 62 ≥95% ≥90% 64 62 ≥90% 60 ≥90% 50 ≥90% 91 ≥90% 

2 Phước Thắng 4,809 79 ≥90% 77 ≥95% ≥90% 77 77 ≥90% 75 ≥90% 65 ≥90% 99 ≥90% 

3 Phước Đại 4,803 88 ≥90% 83 ≥95% ≥90% 84 84 ≥90% 88 ≥90% 67 ≥90% 108 ≥90% 

4 Phước Chính 1,984 41 ≥90% 40 ≥95% ≥90% 41 40 ≥90% 38 ≥90% 34 ≥90% 42 ≥90% 

5 Phước Tiến 4,933 94 ≥90% 85 ≥95% ≥90% 85 85 ≥90% 80 ≥90% 69 ≥90% 70 ≥90% 

6 Phước Tân 3,326 69 ≥90% 64 ≥95% ≥90% 75 70 ≥90% 60 ≥90% 51 ≥90% 64 ≥90% 

7 Phước Hòa 2,048 39 ≥90% 41 ≥95% ≥90% 41 41 ≥90% 38 ≥90% 41 ≥90% 42 ≥90% 

8 Phước Trung 2,965 60 ≥90% 60 ≥95% ≥90% 64 65 ≥90% 56 ≥90% 38 ≥90% 64 ≥90% 

9 Phước Bình 5,268 119 ≥90% 118 ≥95% ≥90% 119 99 ≥90% 119 ≥90% 71 ≥90% 110 ≥90% 

Tổng cộng: 34,118 653 ≥90% 630 ≥95% ≥90% 650 623 ≥90% 614 ≥90% 486 ≥90% 690 ≥90% 
 

Ghi chú: (*) Bao gồm các lần tiêm/uống vắc xin: 01 mũi BCG, 03 mũi DPT-VGB-Hib, 03 lần uống OPV, 01 mũi Sởi. 
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